DANH MỤC ĐƠN GIÁ CÁC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN

(Áp dụng theo quyết định số 18/2012/QĐ – UBND)

	Mã
	Các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật
	Mức thu phí

(đồng)

	THẦN KINH SỌ NÃO
	

	
	PHẪU THUẬT
	

	1 
	Khâu vết thương xoang tĩnh mạch dọc trên, xoang tĩnh mạch bên, xoang hơi trán
	3.100.000

	2 
	Phẫu thuật áp xe não
	2.300.000

	3 
	Lấy máu tụ trong sọ, ngoài màng cứng dưới màng cứng, trong não
	2.400.000

	4 
	Phẫu thuật chèn ép tuỷ
	2.225.000

	5 
	Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm
	2.480.000

	6 
	Phẫu thuật thoát vị não và màng não
	2.390.000

	7 
	Phẫu thuật vết thương sọ não hở
	2.255.000

	8 
	Phẫu thuật tràn dịch não, nang nước trong hộp sọ
	2.265.000

	9 
	Khâu nối dây thần kinh ngoại biên
	2.385.000

	10 
	Phẫu thuật viêm xương sọ
	1.450.000

	11 
	Khoan sọ thăm dò
	1.445.000

	12 
	Dẫn lưu não thất
	1.500.000

	13 
	Ghép khuyết xương sọ
	1.450.000

	14 
	Cắt u da đầu lành, đường kính trên 5 cm
	1.455.000

	15 
	Cắt u da đầu lành, đường kính từ 2 - 5 cm
	1.470.000

	16 
	Rạch da đầu rộng trong máu tụ dưới da đầu
	1.280.000

	17 
	Cắt u da đầu lành tính đường kính dưới 2 cm
	1.280.000

	18 
	Nhấc xương đầu lún qua da ở trẻ em + người lớn
	1.280.000

	
	THỦ THUẬT
	

	  1
	Chọc dò dưới chẩm
	700.000


